
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Võ Minh Trình
Nhà thuốc Trúc 
Linh

Nhà thuốc Dược sĩ đại học
Số 375, ĐT 741, 
xã Tiến Hưng, 

Tp. Đồng Xoài
1433/CCHN-D-

SYT-BP
02/01/2018

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2408/GPP
1679/ĐKKDD-

BP
0907796540

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao 
gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 
thuốc,  dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành,  lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

2
Nguyễn Thị 
Khánh

Quầy thuốc Vy 
Na

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
cấp

Ấp Phước Tân, 
xã Tân Phước,

Đồng Phú
0085/CCHN-D-

SYT-BTH
29/10/2013

Sở Y tỉnh Bình 
Thuận

2409/GPP
1680/ĐKKDD-

BP
0971357788

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

3
Nguyễn Phước 
Tài

Nhà thuốc Bảo 
Châu 6

Nhà thuốc Dược sĩ đại học
Số 54, đường 
Trần Hưng Đạo, 
p. Tân Phú,

Tp. Đồng Xoài
11999/CCHN-D-

SYT-HCM
15/3/2023

Sở Y thành phố 
Hồ Chí Minh

2410/GPP
1681/ĐKKDD-

BP
0965850390

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao 
gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 
thuốc,  dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 
một số ngành,  lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).

4 Hứa Thị Nga
Quầy thuốc Hải 
Oanh

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Tổ 4, kp. Thanh 
Bình, TT. Thanh 
Bình,

Bù Đốp
2078/CCHN-D-

SYT-BP
21/6/2022

Sở Y tỉnh Bình 
Phước

2411/GPP
1682/ĐKKDD-

BP
0345984646

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

5
Lê Thị Hương 
Thơm

Quầy thuốc 
Hương Thơm

Quầy thuốc Dược sĩ cao đẳng
Thôn Đăk Lim, 
xã Đăk Ơ,

Bù Gia Mập
6646/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
12/9/2022

Sở Y tỉnh Bình 
Phước

2412/GPP
1683/ĐKKDD-

BP
0337655556

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanhNơi cấp Số GPP Số ĐĐKTên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ 

hành nghề dược
Ngày cấp 
chứng chỉ

STT
Tên người 
quản lý chuyên 
môn
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SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanhNơi cấp Số GPP Số ĐĐKTên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ 

hành nghề dược
Ngày cấp 
chứng chỉ

STT
Tên người 
quản lý chuyên 
môn

6 Trà Thị Nga
Quầy thuốc 
Thanh Hiển

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Thôn Tân Lập, 
xã Phú Nghĩa,

Bù Gia Mập
333/CCHN-D-

SYT-BP
12/5/2014

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2413/GPP
1684/ĐKKDD-

BP
0918563270

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

7
Phạm Duy 
Khương

Quầy thuốc  Bảo 
Quốc

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Tổ 3, ấp 3, xã 
Thanh Hòa,

Bù Đốp
2310/CCHN-D-

SYT-BP
29/03/2023

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2414/GPP
1685/ĐKKDD-

BP
0398939293

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

8
Vũ Thị Quỳnh 
Chang

Quầy thuốc 
Quỳnh Chang

Quầy thuốc Dược sĩ cao đẳng
Thôn Phước 
Thiện, xã Phước 
Tín,

TX. Phước Long
2335/CCHN-D-

SYT-BP
19/04/2023

Sở Y tỉnh Bình 
Phước

2415/GPP
1686/ĐKKDD-

BP
0346863383

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

9 Trà Thị Nhạn
Quầy thuốc 
Thanh Hiển

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Thôn Khắc 
Khoan, xã Phú 
Nghĩa, 

Bù Gia Mập
1654/CCHN-D-

SYT-BP
08/10/2019

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2416/GPP
1687/ĐKKDD-

BP
0943586162

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

10
Nguyễn Thị 
Diễm Trinh

Quầy thuốc 
Đăng Khôi

Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

Thôn Bình Tân, 
xã Phước Minh,

Bù Gia Mập
1269/CCHN-D-

SYT-BP
19/05/2017

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2417/GPP 921/ĐKKDD-BP 0979488622

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).

11
Phạm Thị Kim 
Viên

Quầy thuốc số 81 Quầy thuốc
Dược sĩ trung 
học

SN 212, thôn 2, 
xã Thiện Hưng,

Bù Đốp
514/CCHN-D-

SYT-BP
28/10/2014

Sở Y tỉnh Bình 
Phước

2418/GPP 327/ĐKKDD-BP 0977867541

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanhNơi cấp Số GPP Số ĐĐKTên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ 

hành nghề dược
Ngày cấp 
chứng chỉ

STT
Tên người 
quản lý chuyên 
môn

12 Ngô Thị Cúc
Quầy thuốc Thu 
Cúc

Quầy thuốc Dược sĩ cao đẳng
SN 326, Ấp 2, 
xã Thiện Hưng,

Bù Đốp
2345/CCHN-D-

SYT-BP
10/5/2023

Sở Y tỉnh Bình 
Phước

2419/GPP 234/ĐKKDD-BP 0977124199

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 
Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường 
(Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; 
thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao 
gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; 
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 
dạng phối hợp có chứa tiền chất).
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